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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP

BẬC ĐÀO TẠO:    TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 12+2
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG  



Số đơn vị học trình
: 3 ĐVHT (90 tiết) 

(Áp dụng từ khóa 2012)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

· Học sinh đã học các môn lý thuyết chuyên môn: công nghệ may 1, thiết kế trang phục 1, thiết kế trang phục 2, thiết kế trang phục 3.
2/ Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về các mẫu trang phục thời trang theo phương pháp thiết kế công nghiệp.

· Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng thiết kế mẫu sản phẩm áo sơ mi, quần âu, các sản phẩm thời trang và thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật – mẫu chuẩn.

· Về thái độ:

Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về thiết kế mẫu rập công nghiệp, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TH,TN
	KT
	TỔNG

	CHƯƠNG I
	THIẾT KẾ MẪU
	
	
	
	
	

	Bài 1
	Khái Niệm – Cơ Sở – Nguyên Tắc –Yêu Cầu Thiết Kế 

Mẫu Rập Áo 
	2
	
	
	
	2

	Bài 2
	Thiết Kế Mẫu Theo Tài Liệu Kỹ Thuật Và Theo Mẫu Chuẩn 
	4
	2
	
	1
	7

	Bài 3
	Thực Hành Thiết Kế Mẫu Theo Mẫu Chuẩn Sản Phẩm Áo
	6
	2
	
	
	8

	Bài 4
	Thực Hành Thiết Kế Mẫu Theo Mẫu Chuẩn Sản Phẩm Quần
	6
	2
	
	
	8

	Bài 5
	Thực Hành Thiết Kế Mẫu Theo Mẫu Chuẩn Sản Phẩm Thời Trang
	5
	2
	
	
	7

	Bài 6
	Thực Hành Thiết Kế Mẫu Theo Tài Liệu Kỹ Thuật Sản Phẩm Áo
	5
	2
	
	1
	8

	Bài 7
	Thực Hành Thiết Kế Mẫu Theo Tài Liệu Kỹ Thuật Sản Phẩm Quần
	6
	2
	
	
	8

	CHƯƠNG II
	NHẢY MẪU
	
	
	
	
	

	Bài 8
	Khái Niệm – Cơ Sở – Nguyên Tắc – Yêu Cầu Nhảy Mẫu 
	2
	
	
	
	2

	Bài 9
	Các Bước Tiến Hành Nhảy Mẫu 
	2
	
	
	
	2

	Bài 10
	Nhảy Mẫu Sản Phẩm Áo
	6
	4
	
	1
	10

	Bài 11
	Nhảy Mẫu Sản Phẩm Quần
	6
	2
	
	
	8

	CHƯƠNG III
	GIÁC SƠ ĐỒ
	
	
	
	
	

	Bài 12
	Khái Niệm – Cơ Sở – Nguyên Tắc – Yêu Cầu Giác Sơ Đồ 
	2
	2
	
	
	4

	Bài 13
	Các Bước Tiến Hành Giác Sơ Đồ 
	2
	2
	
	
	4


	Bài 14
	Giác Sơ Đồ Trên Loại Vải Trơn, Vải Một Chiều
	4
	2
	
	1
	7

	Bài 15
	Giác Sơ Đồ Trên Loại Vải Có Chu Kỳ
	3
	2
	
	
	5

	TỔNG CỘNG
	61
	25
	
	4
	90


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I: THIẾT KẾ MẪU

Bài 1: KHÁI NIỆM – CƠ SỞ – NGUYÊN TẮC – YÊU CẦU THIẾT KẾ MẪU RẬP ÁO

Mục tiêu:
· Về kiến thức:


Học sinh có kiến thức về nguyên tắc thiết kế mẫu rập áo.

· Về kỹ năng:


Học sinh có khả năng thiết kế mẫu rập áo.
· Về thái độ: 

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu rập áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm
II. Cơ sở để thiết kế mẫu
III. Nguyên tắc thiết kế mẫu
IV. Yêu cầu thiết kế mẫu
Bài 2: THIẾT KẾ MẪU THEO TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ THEO MẪU CHUẨN

Mục tiêu:

· Về kiến thức:


Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn.

· Về kỹ năng:


Học sinh có khả năng thiết kế mẫu rập áo.
· Về thái độ: 
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu rập áo nhằm

phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
I. Thiết kế mẫu theo tài liệu
II. Thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn
Bài 3: THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẪU THEO MẪU CHUẨN SẢN PHẨM ÁO

Mục tiêu:

· Về kiến thức:


Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo.

· Về kỹ năng:


Học sinh thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo.


Học sinh thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, …


Học sinh thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật của bộ mẫu
III. Thực hành thiết kế
Bài 4: THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẪU THEO MẪU CHUẨN SẢN PHẨM QUẦN
Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần.

Học sinh thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: : đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, …

Học sinh thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm quần nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc

II. Yêu  cầu kỹ thuật của bộ mẫu
III. Thực hành thiết tế
Bài 5: THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẪU THEO MẪU CHUẨN SẢN PHẨM THỜI TRANG

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm thời trang.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm thời trang.

Học sinh thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, lấy dấu chính xác các vị trí cần thiết trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn, …

Học sinh thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm thời trang nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật của bộ mẫu
III. Thực hành thiết kế
Bài 6: THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẪU THEO TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM ÁO

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo.

Học sinh thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, lấy dấu chính xác các vị trí cần thiết trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn, …

Học sinh thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật của bộ mẫu
III. Thực hành thiết kế

Bài 7: THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẪU THEO TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM QUẦN

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hành thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần.

Học sinh thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, lấy dấu chính xác các vị trí cần thiết trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn, …  

Thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật của bộ mẫu
III. Thực hành thiết kế
CHƯƠNG II: NHẢY MẪU

Bài 8: KHÁI NIỆM – CƠ SỞ – NGUYÊN TẮC – YÊU CẦU NHẢY MẪU
Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp nhảy mẫu.

· Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng nhảy mẫu.
· Về thái độ: 
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp nhảy mẫu nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
I. Khái niệm

II. Cơ sở để tiến hành nhảy mẫu

III. Nguyên tắc nhảy mẫu

IV. Yêu cầu nhảy mẫu

Bài 9: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NHẢY MẪU

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp nhảy mẫu.

· Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng nhảy mẫu.
· Về thái độ: 
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp nhảy mẫu nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
I. Các bước tiến hành nhảy mẫu
II. Phân loại các dạng nhảy mẫu
Bài 10: NHẢY MẪU SẢN PHẨM ÁO

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp nhảy mẫu sản phẩm áo.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hành phương pháp nhảy mẫu sản phẩm áo.

Học sinh nhảy mẫu đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đủ số lượng size của sản phẩm, nhảy đủ - chính xác các điểm nhảy, …

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp nhảy mẫu sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật của nhảy mẫu
III. Thực hành nhảy mẫu
Bài 11: NHẢY MẪU SẢN PHẨM QUẦN

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp nhảy mẫu sản phẩm quần.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hành phương pháp nhảy mẫu sản phẩm quần.

Học sinh nhảy mẫu đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đủ số lượng size của sản phẩm, nhảy đủ - chính xác các điểm nhảy, …

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp nhảy mẫu sản phẩm quần nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật của nhảy mẫu
III. Thực hành nhảy mẫu
CHƯƠNG III: GIÁC SƠ ĐỒ

Bài 12: KHÁI NIỆM – CƠ SỞ – NGUYÊN TẮC – YÊU CẦU GIÁC SƠ ĐỒ

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp giác sơ đồ.

· Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng giác sơ đồ.
· Về thái độ: 
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp giác sơ đồ nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Khái niệm

II. Cơ sở giác sơ đồ
III. Nguyên tắc giác sơ đồ
IV. Các yêu cầu chung khi giác sơ đồ
Bài 13: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH GIÁC SƠ ĐỒ

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp giác sơ đồ.

· Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng giác sơ đồ.
· Về thái độ: 
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp giác sơ đồ nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. Các bước tiến hành giác sơ đồ
II. Phân loại các dạng sơ đồ
Bài 14: GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN LOẠI VẢI TRƠN, VẢI MỘT CHIỀU

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hiện phương pháp giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều.

Học sinh giác sơ đồ đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng canh sợi của chi tiết sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, đầy đủ các chi tiết sản phẩm, …

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật giác sơ đồ
III. Thực hành giác sơ đồ
Bài 15: GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN LOẠI VẢI CÓ CHU KỲ

Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ.

· Về kỹ năng:

Học sinh thực hiện phương pháp giác sơ đồ trên loại vải có chu kỳ.

Học sinh giác sơ đồ đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng canh sợi của chi tiết sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, đầy đủ các chi tiết sản phẩm, …

· Về thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp giác sơ đồ loại vải có chu kỳ nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
I. Khái niệm – cơ sở - nguyên tắc
II. Yêu  cầu kỹ thuật giác sơ đồ
III. Thực hành giác sơ đồ
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của Học sinh , nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của Học sinh.
V.  
TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 

1. Bài giảng Thiết kế mẫu công nghiệp  – Khoa Công nghệ May - Thời trang – Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.
2. Bài giảng Thực tập Thiết kế mẫu công nghiệp  – Khoa Công nghệ May - Thời trang – Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Qui trình công nghệ sản xuất hàng may mặc công nghiệp – 

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh – Th.s Trần Thanh Hương.

2. Giáo trình chuẩn bị sản xuất  –Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM.

3. Kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may – Đào tạo kỹ thuật công nghệ may Trường Quốc Thảo – Kỹ thuật thiết kế rập.
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TRƯỞNG KHOA
GIÁO VIÊN
          Trương Việt Khánh Trang
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